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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

­ Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà  Phan Thị Út 

Các Thẩm phán: Ông Bùi Liên Minh   

 Ông Nguyễn Ngọc Tài 

­ Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Thư ký Tòa án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

­ Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Bà Vũ Thị 

Minh - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.  

Trong các ngày 19 và 22 tháng 9 n m 2022 t i tr  s  Tòa án nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh, số A N, phường B, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh 

đã x t x  ph c th m c ng khai v  án lao động th  lý số 38/LĐ T ngày 

10/8/2022 v  việc  Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”.  

Do bản án lao động sơ th m số 2014/2022/LĐ- T ngày 08 tháng 6 n m 

2022 c a Tòa án nhân dân thành phố Th  Đức, Thành phố Hồ Chí Minh b  

kháng cáo. 

Theo Quyết đ nh đưa v  án ra x t x  ph c th m số 4466/2022/QĐ T-LĐ 

ngày 17/8/2022 và Quyết đ nh hoãn phiên tòa ph c th m số 11831/2022/QĐ-PT 

ngày 09/9/2022, giữa các đương sự: 

-  Nguyên đơn: Ông Ian David F, sinh n m: 1959; 
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Đ a chỉ:  ố G đường Q, phường T, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Thu T, 

sinh n m 1997 hoặc bà Lê Nguyễn Hoàng L, sinh n m: 1997; cùng đ a chỉ liên 

l c: D N, phường T, thành phố T, thành phố Hồ Chí Minh là người đ i diện theo 

 y quy n (V n bản  y quy n số 3416 ngày 08/7/2021 t i V n phòng C, Thành 

phố Hồ Chí Minh c a  ng Ian David F1 và V n bản  y quy n l i ngày 

29/8/2022 c a Công ty L1 và các cộng sự). 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn: Luật sư Ngô Thị 

Kim T1 - Công ty L1 và Các Cộng sự thuộc Đoàn Luật sư Thành phố H  

- Bị đơn: Công ty TNHH D; 

 Đ a chỉ: G, đường L, phường T, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Võ Hữu T2, hoặc  ng Nguyễn 

Quốc B, hoặc bà Nguyễn Thị Tú U; cùng đ a chỉ liên hệ: phòng 4.27, lầu D, 

The Prince R, 1 N,  hường A, quận  , Thành  hố Hồ Chí Minh hoặc bà Tôn 

Thị Ái P; đ a chỉ liên hệ: G L, phường T, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh 

(V n bản  y quy n số 01/2022/EI -UQ lập ngày 30/8/2022).                                                                                                                            

 Người kháng cáo: Ông Ian David F là nguyên đơn. 

 NỘI DUNG V  ÁN  

 Nguyên đơn - Ông Ian David F1 có bà Nguyễn Thị Thu T là đại 

diện theo ủy quyền trình bày   

Ngày 14/02/2020, ông Ian David F1 và Công ty TNHH D có ký kết hợp 

đồng lao động số EI 0214/HĐLĐ/10.2020 với nội dung: V  trí c ng việc: Giáo 

viên khối trung học, thời h n hợp đồng lao động: Th  việc từ ngày 01/8/2020 

đến ngày 30/9/2020, chính thức từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/7/2022, mức 

lương 109.519.000 đồng/tháng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất 

nghiệp theo quy đ nh c a pháp luật Việt Nam. Thời gian kết th c hợp đồng là 

ngày 15/8/2022 theo giấy ph p lao động số 107257/ LĐ – GP do    Lao động , 

Thương binh và Xã hội Thành phố H cấp theo yêu cầu c a Công ty TNHH D 

cho ông Ian David F1. 

Quá trình thực hiện hợp đồng, ông Ian David F1 s  d ng email: 

ian.ferguson@eishcmc.comđể trao đổi c ng việc với phía nhà trường và đã thực 

hiện tốt c ng việc được giao.  

Ngày 01/3/2021, ông I David Ferguson g i email cho trường hỏi có thể 

đi u chỉnh thời h n hợp đồng từ 02 n m xuống còn 01 n m được kh ng? 
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Ngày 05/03/2021, Công ty TNHH D có g i email cho  ng I David 

Ferguson với các nội dung: T3 đồng ý kết th c hợp đồng với  ng từ ngày 

31/7/2021 mà kh ng phát sinh ph t.  h  cấp chuyến bay kết th c hợp đồng 

th ng thường (13.653.000 đồng) sẽ được áp d ng cho  ng và bà S (tình tr ng 

người ph  thuộc). Trợ cấp th i việc: Theo luật  ng được trả một khoản trợ cấp 

th i việc tương đương với n a tháng ti n lương cho mỗi n m làm việc đã hoàn 

thành. T3 không có chính sách thanh toán chi phí cách ly và do đó bất kỳ chi phí 

nào như vậy sẽ kh ng được bao gồm. 

Ngày 02/4/2021, nhà trường g i email yêu cầu  ng nộp đơn xin nghỉ việc 

nhưng  ng đã từ chối vì bản chất c a việc nộp đơn xin th i việc và thỏa thuận 

đi u chỉnh thời h n hợp đồng lao động là hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra, ông 

còn phản hồi cho nhà trường rằng hợp đồng lao động giữa hai bên vẫn giữ 

nguyên hiệu lực là 02 (hai) n m (các email đã nộp trong hồ sơ v  án). 

Ngày 05/4/2021, ông Ian David F1 tiếp t c g i email cho hiệu trư ng c a 

trường với nội dung: Do trường kh ng đáp ứng được hợp đồng lao động c a vợ 

ông (bà S) và hỏi v  việc đi u chỉnh thời h n lao động có được kh ng nhưng 

kh ng nhận được bất kỳ phản hồi từ phía nhà trường v  việc ký kết ph  l c hợp 

đồng lao động thay thế hợp đồng lao động mới. 

Ngày 11/4/2021, ông Ian David F1 g i email cho trường th ng báo: Ông 

Ian David F r t yêu cầu đi u chỉnh thời h n hợp đồng lao động và hợp đồng lao 

động vẫn giữ nguyên thời h n 02 (hai) n m. 

Ngày 15/4/2021, ông Ian David F1 nhận được Biên bản thanh lý hợp đồng 

lao động EI 0214/HĐLĐ/10.2020/TLHD ngày 14/02/2020 nhưng  ng Ian 

David F1 kh ng đồng ý ký biên bản. Cùng ngày,  ng Ian David F1 cũng nhận 

được Quyết đ nh số EI 0214/HĐLĐ/10.2020/QĐ1 v  việc thanh lý hợp đồng 

trước h n. Ông Ian David F1 đã nhận Biên bản thanh lý hợp đồng lao động  

EI 0214/HĐLĐ/10.2020/TLHĐ ngày 14/02/2020 và Quyết đ nh thanh lý ngày 

15/4/2021 và thực hiện bàn giao các thiết b  cho nhà trường.  

Theo quy đ nh t i khoản 1, khoản 2 Đi u 33 Bộ luật Lao động n m 2019 , 

nếu hai bên kh ng ký kết hợp đồng lao động mới để đi u chỉnh thời h n c a 

hợp đồng lao động thì thời h n hợp đồng lao động đã ký kết vẫn giữ nguyên 

hiệu lực. Như vậy, người lao động cho rằng nhà trường đã kh ng xem x t đến 

nguyện vọng c a người lao động v  việc giữ nguyên hiệu lực c a hợp đồng lao 

động mà l i đơn phương ban hành biên bản thanh lý và Quyết đ nh thanh lý hợp 

đồng lao động trước thời h n mà kh ng được sự đồng thuận c a người lao động, 

là hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Do đó, c n 

cứ theo quy đ nh c a Bộ luật hiện hành, nguyên đơn yêu cầu:  
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1. Tuyên h y Quyết đ nh thanh lý số EI 0214/ HĐLĐ /10.2020/QĐ1 ngày 

15/4/2021 c a Công ty TNHH D. 

2. Buộc Công ty TNHH D phải tiếp t c thực hiện Hợp đồng lao động đã 

giao kết; 

3. Buộc Công ty TNHH D trả ti n lương trong những ngày  ng Ian David 

F1 kh ng được làm việc đến khi  ng Ian David F1 được tiếp t c tr  l i làm việc 

theo Hợp đồng lao động, t m tính từ ngày 01/08/2021 đến ngày 08/6/2022 là 

1.126.481.143 đồng; 

4. Buộc Công ty TNHH D đóng bảo hiểm y tế trong những ngày  ng Ian 

David F1 kh ng được làm việc từ ngày 01/08/2021 đến khi  ng I David 

Ferguson được tiếp t c tr  l i làm việc theo Hợp đồng lao động; 

5. Buộc Công ty TNHH D trả cho  ng I David Ferguson một khoản ti n 

tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội ( BHXH”), bảo hiểm thất nghiệp 

( BHTN”), t m tính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 08/6/2022: Tổng số ti n 

tương đương với mức đóng BHXH là 77.758.490 đồng; Tổng số ti n tương 

đương với mức đóng BHTN là 22.216.711 đồng; 

 6. Buộc Công ty TNHH D phải bồi thường ít nhất 02 tháng ti n lương 

theo hợp đồng lao động với số ti n 219.038.000 đồng (hai tr m mười chín triệu, 

kh ng tr m ba mươi tám nghìn đồng).  

 Tổng số ti n  ng Ian David F1 yêu cầu t m tính đến ngày 08/6/2022 là: 

1.445.494.344 đồng (một tỷ, bốn tr m bốn mươi l m triệu, bốn tr m chín mươi 

bốn nghìn, ba tr m bốn mươi bốn đồng). 

 Bị đơn - Công ty TNHH D ủy quyền bà Tôn Thị Ái P trình bày:  

B  đơn kh ng đồng ý với toàn bộ yêu cầu kh i kiện c a nguyên đơn vì 

những lý do: 

Ngày 01/03/2021, ông I David Ferguson có g i email cho Công ty TNHH 

D, đ  ngh  đi u chỉnh thời h n hợp đồng từ 02 n m sang 01 n m để chấm dứt 

hợp đồng trước thời h n.  au khi nhận email, hiệu trư ng có làm việc với  ng 

Ian David F1 và thuyết ph c  ng Ian David F1   l i làm việc nhưng  ng Ian 

David F1 kh ng đồng ý   l i vì vợ c a  ng kh ng được phía nhà trường tiếp t c 

hợp đồng. Vì vậy, ngày 05/03/2021, Hiệu trư ng g i email cho  ng I David 

Ferguson với nội dung: T3 đồng ý kết th c hợp đồng với  ng từ ngày 31/7/2021 

mà kh ng phải ch u ph t. Việc kết th c ph  cấp v  máy bay theo hợp đồng 

th ng thường (13.653.000 đồng) sẽ được áp d ng cho  ng và bà S (tình tr ng 

người ph  thuộc).  Trợ cấp th i việc: Theo luật,  ng được thanh toán trợ cấp 

th i việc theo tỷ lệ một phần hai trên tổng ti n lương một tháng cho mỗi n m 



5 

 

làm việc đầy đ . T3 kh ng có chính sách thanh toán chi phí cách ly và do đó chi 

phí như vậy sẽ kh ng được bao gồm. 

Ngày 19/03/2021, ông Ian David F1 đã đặt v  máy bay và chuyển cho 

phòng nhân sự để đ  xuất thanh toán.  au đó, C ng ty đ ng ký tuyển d ng nhân 

sự và  ng Ian David F1 cũng đ ng th ng tin xin việc trên hệ thống tuyển d ng 

Search Associates.  

Ngày 02/4/2021, C ng ty đã tuyển d ng được nhân sự mới để chu n b  

cho kỳ học tới c a n m học nhưng họ yêu cầu phải có đơn xin từ chức c a  ng 

Ian David F1. Vì vậy, ngày 02/4/2021, C ng ty có g i email cho  ng I David 

Ferguson đ  ngh  cung cấp giấy tờ để phía C ng ty hoàn tất th  t c tuyển nhân 

sự. 

Ngày 05/4/2021 l c 11 giờ 51 ph t,  ng Ian David F1 đã g i email xác 

nhận thời h n hợp đồng c a  ng đã được đi u chỉnh thành 01 n m và đồng ý với 

các chế độ như nội dung c a nhà trường nêu trong emai ngày 05/03/2021. L c 

16 giờ 35 ph t cùng ngày,  ng Ian David F1 l i có email đ  ngh  trường ký ph  

l c hợp đồng trước khi  ng kết th c v  trí c a mình. Tuy nhiên, phía C ng ty 

kh ng ký ph  l c hợp đồng lao động b i đây là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng 

trước thời h n, người đ  ngh  chấm dứt hợp đồng trước thời h n là  ng Ian 

David F và trường đã đồng ý với đ  ngh  c a  ng Ian David F1.  

Ngày 11/4/2021, ông Ian David F1 g i email cho C ng ty th ng báo thời 

h n hợp đồng vẫn được giữ nguyên 02 n m. Hiệu trư ng có làm việc với  ng 

Ian David F1 và ông Ian David F1 đ  ngh  được tiếp t c thời gian làm việc là 02 

n m nhưng Hiệu trư ng trả lời  ng Ian David F là đã quá muộn vì đây là m i 

trường làm việc Quốc tế, C ng ty đã đ ng th ng tin tuyển d ng và nhân sự mới 

đã đồng ý nên C ng ty phải giữ uy tín nên kh ng thể thay đổi đối với  ng Ian 

David F1. 

Ngày 15/4/2021, phòng nhân sự đã giao cho  ng I David Ferguson biên 

bản thanh lý hợp đồng trước h n và Quyết đ nh thanh lý. 

Ngày 11/6/2021, ông Ian David F1 hoàn trả các thiết b  c a nhà trường. 

 hòng kế toán đã chi trả ti n v  máy bay 01 chi u v  Úc cho  ng Ian David F1 

và vợ  ng, lương tháng 5, tháng 6, lương tháng 7 và trợ cấp th i việc. 

Ngày 28/6/2021, phòng nhân sự nhận được email từ trường A C yêu cầu 

cung cấp thời gian, th ng tin làm việc c a  ng Ian David F1 để trường có cơ s  

xem x t hồ sơ xin việc c a  ng Ian David F1 và phía C ng ty cũng đã hỗ trợ 

đầy đ  các yêu cầu c a nhà tuyển d ng đối với  ng Ian David F1. Từ tháng 10 

n m 2021,  ng Ian David F1 đã làm việc t i Trường Q, thời gian làm việc từ 

ngày 01/10/2021 đến ngày 01/7/2022. Do đó, phía b  đơn kh ng đơn phương 
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chấm dứt hợp đồng lao động đối với phía nguyên đơn. Đối với các khoản bảo 

hiểm:  hía C ng ty đã thực hiện đầy đ  các khoản bảo hiểm cho  ng I David 

Ferguson theo Luật. Tuy nhiên, do  ng Ian David F1 là người lao động nước 

ngoài, trên 60 tuổi nên kh ng phải tham gia bảo hiểm xã hội. Vì vậy, C ng ty đã 

được Cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố H hoàn trả ti n bảo hiểm xã hội đối 

với trường hợp c a  ng Ian David F1.  

 Tại bản án lao động sơ thẩm số             -   ng             

  a   a án nh n   n th nh phố Th   ức, Thành phố Hồ Chí Minh tuyên 

xử: 

Kh ng chấp nhận toàn bộ yêu cầu kh i kiện c a nguyên đơn  ng I David 

Ferguson: 

1. Tuyên h y Quyết đ nh thanh lý số EI 0214/ HĐLĐ /10.2020/QĐ1 ngày 

15/4/2021 c a Công ty TNHH D . 

2. Buộc Công ty TNHH D phải tiếp t c thực hiện Hợp đồng lao động đã 

giao kết; 

 3. Buộc Công ty TNHH D trả ti n lương trong những ngày  ng Ian David 

F1 kh ng được làm việc đến khi  ng Ian David F1 được tiếp t c tr  l i làm việc 

theo Hợp đồng lao động, t m tính từ ngày 01/08/2021 đến ngày 08/6/2022 là 

1.126. 481.143 đồng; 

 4. Buộc Công ty TNHH D đóng bảo hiểm y tế trong những ngày  ng Ian 

David F1 kh ng được làm việc từ ngày 01/08/2021 đến khi ông I David 

Ferguson được tiếp t c tr  l i làm việc theo Hợp Đồng Lao Động; 

 5. Buộc Công ty TNHH D trả cho  ng I David Ferguson một khoản ti n 

tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội ( BHXH”), bảo hiểm thất nghiệp 

( BHTN”), t m tính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 08/6/2022: Tổng số ti n 

tương đương với mức đóng BHXH là 77.758.490 đồng; Tổng số ti n tương 

đương với mức đóng BHTN là 22.216.711 đồng. 

 6. Buộc Công ty TNHH D phải bồi thường ít nhất 02 tháng ti n lương 

theo hợp đồng lao động với số ti n 219.038.000 đồng (hai tr m mười chín triệu, 

kh ng tr m ba mươi tám nghìn). 

Tổng số ti n người kh i kiện yêu cầu t m tính đến ngày 08/6/2022 là: 

1.445.494.344 đồng (một tỷ, bốn tr m bốn mươi l m triệu, bốn tr m chín mươi 

bốn nghìn, ba tr m bốn mươi bốn đồng). 

Ngoài ra bản án sơ th m còn tuyên v  án phí và quy n kháng cáo c a các 

đương sự. 
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Ngày 22/6/2022 đ i diện theo  y quy n c a nguyên đơn  ng I David 

Ferguson có đơn kháng cáo, đ  ngh  Hội đồng x t x  ph c th m s a án sơ th m 

theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu kh i kiện c a nguyên đơn.  

* Tại phiên tòa phúc thẩm   

­ Nguyên đơn  ng Ian David F1  y quy n cho bà Nguyễn Th  Thu T, bà 

Lê Nguyễn Hoàng L và người bảo vệ quy n và lợi ích hợp pháp cho nguyên 

đơn là luật sư Ng  Th  Kim T1 trình bày: 

Tòa án cấp sơ th m kh ng đưa trường vào tham gia tố t ng với tư cách 

người có quy n lợi nghĩa v  liên quan và thu thập chứng cứ kh ng đầy đ . V  

nội dung; Tòa án cấp sơ th m xác đ nh chấm dứt hợp đồng là do thỏa thuận 

kh ng đ ng, kh ng phù hợp. Đ  ngh  Hội đồng x t x  s a bản án sơ th m, chấp 

nhận yêu cầu kháng cáo c a nguyên đơn.         

­ B  đơn - Công ty TNHH D  y quy n  ng Võ Hữu T2, ông Nguyễn 

Quốc B, bà Nguyễn Th  T  U, bà T n Th  Ái   trình bày:  

Đ  ngh  Hội đồng x t x  kh ng chấp nhận yêu cầu kháng cáo c a nguyên 

đơn. Tuy nhiên v  yêu cầu đòi BHXH c ng ty đồng ý trả ti n BHXH cho  ng I 

David Ferguson tính từ ngày 01/8/2020 đến 31/7/2021, mức đóng BHXH 

3.5%/tháng, tính trên mức lương 29.800.000đồng/tháng số ti n là 

12.516.000đồng.  

 

- Đại diện Viện  i m s t nh n d n Thành phố Hồ Ch  Minh trình bày 

quan đi m   

V  tố t ng: Th m phán và Hội đồng x t x  thực hiện đ ng quy đ nh c a 

pháp luật tố t ng. Các đương sự thực hiện quy n, nghĩa v  theo đ ng quy đ nh 

pháp luật. Đơn kháng cáo c a đương sự nằm trong h n luật đ nh nên hợp lệ. 

V  nội dung: Đ  ngh  Hội đồng x t x  c n cứ khoản 2 Đi u 308 Bộ luật tố 

t ng Dân sự, bác yêu cầu kháng c a  ng Ian David F1.   a Bản án lao động sơ 

th m số 2014/2022/LĐ T ngày 08/6/2022 c a Tòa án nhân dân Thành phố Th  

Đức theo ghi nhận phía b  đơn đồng ý trả cho  ng I số ti n BHXH từ ngày 

01/8/2020 đến 31/7/2021.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 au khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ v  án được th m tra t i 

phiên toà và c n cứ vào kết quả tranh luận t i phiên tòa, Hội đồng x t x  nhận 

đ nh: 
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[1] V  tố t ng:  

T i phiên tòa ph c th m:  hía đ i diện nguyên đơn cũng như người bảo vệ 

quy n và lợi ích hợp pháp c a nguyên đơn cho rằng cấp sơ th m kh ng thu thập 

chứng cứ đầy đ  và kh ng triệu tập trường vào tham gia tố t ng với tư cách là 

người có quy n lợi nghĩa v  liên quan là vi ph m nghiêm trọng tố t ng. Tuy 

nhiên t i phiên tòa đ i diện nguyên đơn xác đ nh  ng S1 là hiệu trường c a 

trường,  ng là người quản lý c a công ty. Ông Ian David F1 viết email cho  ng 

S1 vì  ng là ngươi quản lý c a c ng ty. T i Đi u 1 khoản 1.4 Hợp đồng lao 

động thì đ a điểm làm việc t i trường. T i Đi u 2.1 Hợp đồng lao động quy 

đ nh:  Người lao động sẽ có trách nhiệm báo cáo cho T4 khối trung học và/hoặc 

những người có thẳm quy n khác do Người s  d ng lao động chỉ đ nh tùy từng 

thời điểm. Trong ph m vi pháp luật Việt Nam cho ph p, các nhiệm v  c a 

người lao động có thể đi u chỉnh tùy từng thời điểm theo quyết đ nh c a hiệu 

trư ng, trong ph m vi đi u chỉnh này kh ng trái với khả n ng chuyên m n c a 

người lao động”. Do đó, kh ng cần thiết phải đưa trường vào tham gia tố t ng 

với tư cách là người có quy n lợi nghĩa v  liên quan. Đồng thời, cấp sơ th m đã 

thu thập đầy đ  các chứng cứ theo đ ng quy đ nh.  

[2] V  nội dung:  

[2.1] Ngày 14/02/2020, ông Ian David F1 và Công ty TNHH D có ký kết 

hợp đồng lao động số EI 0214/HDLD/10.2020. Thời gian kết th c hợp đồng là 

ngày 15/8/2022 theo giấy ph p lao động số 107257/ LĐ – GP do    Lao động , 

Thương binh và Xã hội Thành phố H cấp theo yêu cầu c a Công ty TNHH D 

cho ông Ian David F1. 

Ngày 01/03/2021, ông Ian David F1 viết email đ  ngh  thay đổi thời h n 

lao động từ 02 n m xuống còn 01 n m. 

Ngày 05/3/2021 được b  đơn trả lời email đồng ý hợp đồng lao động chấm 

dứt vào ngày 31/7/2021.  

Theo quy đ nh c a c ng ty sau khi người lao động nghỉ việc thì c ng ty 

ph  cấp chuyến bay kết th c hợp đồng cho người lao động và người ph  thuộc.  

Ngày 19/3/2021 ông Ian David F1 đặt v  máy bay và ngày 24/3/2021  ng 

Ian David F1 nộp cho phòng nhân sự c a c ng ty để thanh toán. Thời gian v  

nước vào ngày 01/7/2021.  

 Ngày 11/4/2021, ông Ian David F1 g i email với nội dung: Hiện t i, hợp 

đồng 02 n m c a  ng vẫn được giữ nguyên.  

Ngày 15/4/2021, phòng nhân sự đã giao cho  ng I David Ferguson biên 

bản thanh lý hợp đồng trước h n và Quyết đ nh thanh lý. 
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Ngày 11/6/2021, ông Ian David F1 hoàn trả các thiết b  c a nhà trường. 

 hòng kế toán đã chi trả ti n v  máy bay 01 chi u v  Úc cho  ng Ian David F1 

và vợ  ng, lương tháng 5, tháng 6, lương tháng 7 và trợ cấp th i việc. 

Hội đồng xét xử xét thấy  

[2.2] Ngày 01/03/2021, ông Ian David F1 viết email đ  ngh  thay đổi thời 

h n lao động từ 02 n m xuống còn 01 n m, tức là hợp đồng lao động chấm dứt 

vào ngày 31/7/2021. Ngày 05/3/2021, b  đơn có email phản hồi  ng I David 

Ferguson với nội dung:  hía b  đơn đồng ý chấm dứt hợp đồng lao động trước 

thời h n với  ng từ ngày 31/7/2021 mà kh ng phát sinh ph t, cùng với các 

quy n lợi khác như ti n v  máy bay, ti n lương và trợ cấp….  

Quá trình giải quyết và t i phiên tòa, đ i diện theo  y quy n c a nguyên 

đơn đ u xác nhận: Cùng ngày 05/3/2021,  ng Ian David F1 đã nhận được toàn 

bộ nội dung email ngày 05/03/2021 c a phía b  đơn g i và kh ng có ý kiến 

phản hồi nào khác cho đến ngày 11/4/2021. Ngày 19/3/2021  ng Ian David F1 

đặt v  máy bay và ngày 24/3/2021  ng Ian David F1 nộp chứng từ cho phòng 

nhân sự c a c ng ty để thanh toán, thời gian v  nước vào ngày 01/7/2022. Đồng 

thời, phía C ng ty cho biết c ng ty đã nhận được email c a A C –Schools yêu 

cầu cung cấp th ng tin làm việc c a ông Ian David F1. Từ ngày 01/10/2021, 

ông Ian David F1 đã làm việc t i trường Q (thời gian c a hợp đồng từ ngày 

01/10/2021 đến ngày 01/7/2022), có giấy chứng nhận đã được thực hiện th  t c 

hợp pháp hóa t i Đ i sứ quán nước C1 t i Nhật Bản. 

[2.3] Từ những phân tích trên; Tòa án cấp sơ th m xác đ nh hai bên đã 

thống nhất chấm dứt hợp đồng lao động trước thời h n theo quy đ nh t i khoản 

3 Đi u 34 Bộ luật Lao động n m 2019 là có cơ s  chấp nhận. Do đó phía 

nguyên đơn kháng cáo yêu cầu: Tuyên h y Quyết đ nh thanh lý số 

EI 0214/HĐLĐ/10.2020/QĐ1 ngày 15/4/2021 c a Công ty TNHH D; Buộc 

Công ty TNHH D trả ti n lương trong những ngày  ng I David Ferguson không 

được làm việc đến ngày 15/8/2022; Buộc Công ty TNHH D đóng bảo hiểm y tế 

trong những ngày ông Ian David F1 kh ng được làm việc từ ngày 01/08/2021 

đến ngày 15/8/2022; Buộc Công ty TNHH D phải bồi thường ít nhất 02 tháng 

ti n lương theo hợp đồng lao động với số ti n 219.038.000 đồng là kh ng có cơ 

s  chấp nhận.  

[2.4] Đối với việc nguyên đơn yêu cầu Buộc Công ty TNHH D trả cho  ng 

I David Ferguson một khoản ti n tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội 

( BHXH”), bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN”), tính từ ngày 01/10/2020 đến ngày 

15/8/2022: Tổng số ti n tương đương với mức đóng BHXH là 86.246.213 đồng; 

Tổng số ti n tương đương với mức đóng BHTN là 24.641.775 đồng. 
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T i phiên tòa ph c th m hai bên cũng xác đ nh mức đóng BHXH c a  ng I 

David Ferguson 3,5% tháng.  hía c ng ty đồng ý trả nhưng chỉ trả đến ngày 

31/3/2021 tính trên mức lương 29.800.000đồng/tháng. Kh ng chấp nhận yêu 

cầu c a nguyên đơn v  việc yêu cầu trả ti n BHXH ngày 01/8/2021 đến 

15/8/2022.  

 hía nguyên đơn kh ng đồng ý yêu cầu trả đến ngày 15/8/2022 tính trên 

mức lương 109.519.000đồng/tháng từ ngày 01/10/2020 đến ngày 15/8/2022. 

X t; như đã phân tích Hợp đồng lao động giữa  ng Ian David F1 và Công 

ty TNHH D ch m dứt vào ngày 31/7/2022. 

T i m c 4.2 Hợp đồng lao động 02 bên thỏa thuận mức đóng BHXH 

3,5%/tháng (tối đa kh ng quá 20 lần mức lương tối thiếu chung) thỏa thuận này 

đ ng quy đ nh t i khoản 3 Đi u 6 Quyết đ nh số 595/QĐ-BHXH ngày 

14/4/2017 c a B1.  

Do đó, BHXH c a  ng I David Ferguson được tính trên mức lương 

29.800.000đồng/tháng x3,5%/tháng x 12 tháng = 12.516.000 đồng. 

Theo quy đ nh t i Đi u 168 Bộ luật Lao động n m 2019 quy đ nh  Nếu 

người kh ng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì ngoài việc trả lương, 

N DLĐ còn có trách nhiệm chi trả thêm 1 khoản ti n tương đương với mức 

đóng BHXH”. Do đó buộc phía b  đơn trả ti n BHXH đến ngày 31/7/2021 số 

ti n là 12.516.000 đồng. 

Kh ng chấp nhận yêu cầu c a nguyên đơn v  việc yêu cầu b  đơn trả ti n 

BHXH tính trên mức lương 109.519.000đồng/tháng từ ngày 01/8/2021 đến 

ngày 15/8/2022. 

[2.5] Đối với yêu cầu Công ty TNHH D trả BHTN: T i phiên tòa các bên 

đã xác nhận c ng ty đã thanh toán ti n trợ cấp th i việc cho nguyên đơn. Do đó, 

nguyên đơn yêu cầu công ty T5 là không có cơ s .  

[2.6] X t đ  ngh  c a đ i diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh là có c n cứ chấp nhận. 

[2.7] Do s a bản án sơ th m, Hội đồng x t x  sẽ xác đ nh l i nghĩa v  nộp 

ti n án phí sơ th m và người kháng cáo kh ng phải ch u án phí ph c th m.  

Vì các lẽ trên,                    

QU  T ĐỊNH  

Căn cứ  
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- Khoản 2 Đi u 148 và khoản 2 Đi u 308 Bộ luật Tố t ng dân sự n m 

2015;  

- Áp d ng khoản 3 Đi u 34, Đi u 38 và 168 Bộ luật Lao động n m 2019; 

- Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 c a Ủy ban Thường v  Quốc hội 

quy đ nh v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và s  d ng án phí, lệ phí Tòa 

án, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017; 

- Luật Thi hành án dân sự n m 2008 s a đổi, bổ sung n m 2014. 

Tuyên xử  

1. Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo c a  ng Ian David F1.  

  a bản án lao động sơ th m số 2014/2022/LĐ- T ngày 08/6/2022 c a 

Tòa án nhân dân thành phố Th  Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

1.1 Kh ng chấp nhận yêu cầu c a nguyên đơn đối với các yêu cầu sau:  

­ Tuyên h y Quyết đ nh thanh lý số EI 0214/ HĐLĐ /10.2020/QĐ1 ngày 

15/4/2021 c a Công ty TNHH D .  

­ Buộc Công ty TNHH D trả ti n lương trong những ngày  ng Ian David 

F1 kh ng được làm việc đến ngày 15/8/2022 số ti n 1.368.987.500 đồng (một 

tỷ, ba tr m sáu mươi tám triệu, chín tr m tám mươi bảy nghìn, n m tr m đồng). 

­ Buộc Công ty TNHH D đóng bảo hiểm y tế trong những ngày  ng Ian 

David F1 kh ng được làm việc từ ngày 01/08/2021 đến ngày 15/8/2022;  

­ Buộc Công ty TNHH D phải bồi thường ít nhất 02 tháng ti n lương theo 

hợp đồng lao động. 

­ Buộc Công ty TNHH D đóng bảo hiểm xã hội trong những ngày  ng 

Ian David F1 kh ng được làm việc từ ngày 01/08/2021 đến ngày 15/8/2022 số 

ti n 86.246.213 đồng (tám nươi sáu triệu, hai tr m bốn mươi sáu nghìn, hai tr m 

mười ba đồng).  

­ Buộc Công ty TNHH D trả cho  ng I David Ferguson một khoản ti n 

tương đương với mức BHTN là 24.641.775 đồng (hai mươi bốn triệu, sáu tr m 

bốn mươi mốt nghìn, bảy tr m bảy mươi l m đồng). 

1.2  Chấp nhận một phần yêu cầu c a  ng Ian David F1. 

- Buộc Công ty TNHH D trả cho  ng I David Ferguson một khoản ti n 

tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/10/2020 đến ngày 

31/7/2021 số ti n 12.516.000 đồng (mười hai triệu, n m tr m mười sáu nghìn 

đồng). 
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Thời h n thanh toán: Trả 1 lần ngay khi án có hiệu lực pháp luật.  

- Kể từ ngày  ng Ian David F1 có đơn yêu cầu thi hành án nếu Công ty 

TNHH D chưa thanh toán hoặc thanh toán kh ng đầy đ  khoản ti n bồi thường 

trên thì hàng tháng Công ty TNHH D còn phải trả cho  ng I David Ferguson số 

ti n lãi theo quy đ nh t i khoản 2 Đi u 468 c a Bộ luật dân sự n m 2015 tương 

ứng với số ti n và thời gian chưa thi hành án.  

Thi hành t i cơ quan Thi hành án dân sự có th m quy n. 
[[[[[[ 

2. V  án phí lao động sơ th m: 375.480 đồng (ba tr m bảy mươi l m 

nghìn, bốn tr m tám mươi đồng) do Công ty TNHH D ch u.  

3. V  án phí lao động ph c th m:  ng Ian David F kh ng phải ch u. 

Trong trường hợp bản án được thi hành theo Đi u 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quy n 

thỏa thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc b  cư ng chế thi hành án 

theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu yêu cầu 

thi hành án được thực hiện theo quy đ nh t i Đi u 30 Luật Thi hành án dân sự. 

4. Bản án ph c th m có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

THÀNH VIÊN THẨM PHÁN XÉT XỬ 

  

 

 

 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Bùi Liên Minh 

 

Nguyễn Ngọc Tài 

 

Phan Thị Út 
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Nơi nhận:                   

- Tòa án nhân dân tối cao;  

- Tòa án nhân dân cấp cao t i TpHCM; 

- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao t i TpHCM 

- Viện kiểm sát nhân dân TpHCM;                                

- Tòa án nhân dân thành phố Th  Đức; 

- C c Thi hành án dân sự TpHCM; 

- Chi c c Thi hành án dân sự thành phố Th  

Đức; 

- Các đương sự (để thi hành);        

- Lưu.              

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Phan Thị Út 


